
1

1

Dự án 1: Phòng ngừa, đấu tranh 

tội phạm về ma túy có tổ chức, 

xuyên quốc gia

Đơn vị chủ trì: Công an 

tỉnh;

Đơn vị thực hiện: Công 

an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng

1.1

Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả

tội phạm về ma túy có tổ chức,

xuyên quốc gia

 -

Tổ chức các Hội nghị triển

khai/tổng kết cao điểm tấn công

trấn áp tội phạm có tổ chức, xuyên

quốc gia; phương án nghiệp vụ

theo chuyên đề; tổ chức hội nghị

giao ban/hội ý nghiệp vụ

 -

Hỗ trợ, đấu tranh triệt phá điểm tổ

chức, chứa chấp sử dụng trái phép

chất ma túy; hỗ trợ công tác phát

hiện, khám phá, bắt giữ các vụ tội

phạm về ma túy lợi dụng không

gian mạng để hoạt động 

ĐVT: Triệu đồng 

PHỤ LỤC 2

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 

(Kèm theo Công văn số               /UBND-NC ngày     tháng    năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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 -

Hỗ trợ đấu tranh chuyên án chung

của các lực lượng chuyên trách

phòng, chống tội phạm về ma túy;

triệt phá các đường dây tội phạm

có tổ chức xuyên quốc gia; các

đường dây ma túy lớn lợi dụng

đường hàng không và các hình

thức vận chuyển liên vận quốc tế

để mua bán, vận chuyến ma túy

 -

Hỗ trợ xác minh, vận động, truy

bắt các đối tượng truy nã đặc biệt

nguy hiểm, truy nã quốc tế, đối

tượng truy nã về ma túy đang lẩn

trốn trong nước và nước ngoài 

1.2
Hợp tác quốc tế về phòng, chống

và kiểm soát ma túy

 -

Tổ chức các Hội nghị giao ban,

trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với

Văn phòng Liên lạc, chống ma túy

và tội phạm qua biên giới (BLO)

đối biên để nâng cao hiệu quả hoạt

động phòng, chống ma túy; tổ chức

tập huấn nâng cao năng lực cho các

BLO trên các tuyến 

 -

Hỗ trợ đấu tranh chuyên án chung

giữa lực lượng CSĐT TP về ma

túy với cơ quan chức năng các

nước; hợp tác phòng, chống và

kiểm soát ma túy qua tuyến đường

hàng không và các hình thức vận

chuyển liên vận quốc tế
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 -

Tổ chức Hội nghị triển khai/tổng

kết cao điểm tuyên truyền, tấn

công trấn áp tội phạm ma túy giữa

tỉnh Đồng Nai với các tỉnh thuộc

Vương quốc Campuchia có chung

đường biên giới và các nước trên

tuyến đường vận chuyển, nơi sản

xuất, nguồn cung cấp ma túy, tiền

chất trong khu vực 

 -

Tổ chức các hoạt động hợp tác,

trao đổi đoàn trong các khuôn khổ

ký kết về phòng chống ma túy mà

tỉnh Đồng Nai tham gia; các hoạt

động nhằm thúc đẩy ký kết các văn

bản thỏa thuận, biên bản hợp tác,

ghi nhớ giữa VN và các nước, các

tổ chức quốc tế tiềm lực về phòng,

chống ma túy có tổ chức, xuyên

quốc gia 

-

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng

lực về phòng, chống tội phạm ma

túy có tổ chức xuyên quốc gia cho

cán bộ làm công tác hợp tác quốc

tế

-

Hỗ trợ các hoạt động thông tin

tuyên truyền đối ngoại về phòng,

chống ma túy

1.3

Triển khai các hoạt động phối

hợp giữa các cơ quan chuyên

trách phòng, chống tội phạm về

ma túy trên các tuyến, địa bàn

trọng điểm
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 -

Tổ chức triển khai hoạt động Tổ

công tác phối hợp liên ngành kiểm

soát ma túy tại các tuyến trọng

điểm nội tỉnh.

 -

Tổ chức hội nghị trao đổi thông

tin, giao ban nghiệp vụ giữa các cơ

quan chuyên trách phòng, chống

tội phạm về ma túy cấp.

2
Dự án 4: Nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống ma túy ở cơ sở

Đơn vị chủ trì: Công an 

tỉnh;

Đơn vị thực hiện: Công 

an tỉnh, Sở Y tế, UBND 

các xã, phường

2.1

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng

lực chuyên môn cho cán bộ tham

gia công tác phòng, chống ma túy

ở xã, phường

-

Biên soạn tài liệu và tổ chức tập

huấn nâng cao năng lực chuyên

môn cho người tham gia công tác

phòng, chống ma túy cấp cơ sở

-

Tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế

làm công tác phòng, chống ma túy

tại tuyến cơ sở

-

Tổ chức tập huấn cho người làm

công tác tiếp nhận, tư vấn, đăng ký

cai nghiện ma túy tại cấp xã

2.2

Nâng cao hiệu quả công tác cai

nghiện và quản lý sau cai tại gia

đình và cộng đồng

2.3

Tăng cường công tác quản lý

người nghiện, người sử dụng trái

phép chất ma túy và người bị

quản lý sau cai nghiện
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-

Rà soát, thống kê, đánh giá chính

xác tình hình người nghiện, người

sử dụng trái phép chất ma túy

-

Tổ chức tư vấn tâm lý, quản lý

người sử dụng trái phép chất ma

túy, người tham gia điều trị nghiện

bằng thuốc thay thế

-
Hỗ trợ mua que thử nhanh chất ma

túy trong cơ thể

-

Thực hiện các biện pháp hòa nhập

cộng đồng đối với người nghiện,

người sau cai nghiện: Hỗ trợ tạo

việc làm, an sinh xã hội, dạy nghề

2.4

Pòng ngừa và đấu tranh chống tội

phạm ma túy tại cơ sở; triệt xóa

cây trồng có chứa chất ma túy 

3
Dự án 5: Nâng cao hiệu quả cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai

Đơn vị chủ trì: Công an 

tỉnh;

Đơn vị thực hiện: Công 

an tỉnh, Sở Y tế, UBND 

các xã, phường

3.1

Phát triển hệ thống dịch vụ cai

nghiện ma tuý tự nguyện tại gia

đình, cộng đồng và các mô hình tổ

chức công tác cai nghiện ma tuý tự

nguyện tại gia đình, cộng đồng.

a

Trang thiết bị thực hiện các hoạt

động tiếp nhận, phân loại người cai

nghiện

b

Trang thiết bị y tế thực hiện các

hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc,

điều trị rối loạn tâm thần, điều trị

các bệnh lý khác
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c

Nâng cấp phòng tiếp nhận, tư vấn

phân loại, trực cán bộ; phòng điều

trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối

loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý

khác cho người cai nghiện

d Tổ chức thí điểm mô hình

3.2

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao

năng lực đối với người làm công

tác xác định tình trạng nghiện, cai

nghiện ma túy, quản lý sau cai

nghiện ma túy

a

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức

quản lý công tác cai nghiện 

b

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ,

chuyên môn chuyên sâu về cai

nghiện, quản lý sau cai nghiện cho

viên chức, người lao động trực tiếp

làm công tác cai nghiện ma túy 

c

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ

chuyên môn về cai nghiện ma túy

tại trại tạm giam của ngành Công

an

d

Phối hợp cơ quan y tế tổ chức tập

huấn và cấp chứng chỉ cho cán bộ

làm công tác xác định tình trạng

nghiện, phòng chống HIV/AIDS;

vệ sinh an toàn thực phẩm...tại các

cơ sở cai nghiện ma túy công lập

5.3

Tổ chức triển khai thực hiện mô

hình thí điểm hỗ trợ hòa nhập cộng

đồng cho người sau cai nghiện ma

túy
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4
Dự án 6: Tăng cường đáp ứng y 

tế trong phòng, chống ma túy
Đơn vị chủ trì: Sở Y tế

Hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở

điều trị và cấp phát thuốc

methadone

Mở rộng cấp phát thuốc methadone

nhiều ngày: mua chai lọ, túi đựng

thuốc, sổ theo dõi…

Mua test xét nghiệm nước tiểu 

Giám sát người điều trị nghiện

được cấp thuốc nhiều ngày 

5
Dự án 7: Truyền thông, giáo dục 

về phòng, chống ma túy

-
Tiểu dự án 1: Truyền thông về 

phòng, chống ma túy

Đơn vị chủ trì: Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch
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Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch căn cứ Hướng dẫn của Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và

Thông tư số 147/2025/TT-BTC

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính

để lập dự toán chi tiết nhằm hỗ trợ

cơ quan báo chí địa phương thực

hiện các chuyên đề, chuyên mục

sản xuất, đăng tải các tác phẩm

báo chí tuyên truyền về phòng,

chống ma túy phù hợp với địa

phương mình: Lựa chọn cơ quan

báo chí chủ lực, cơ quan có số

lượng độc giả lớn ở địa phương

thực hiện các chuyên đề, chuyên

mục sản xuất, đăng tải các tác

phẩm báo chí tuyên truyền về

phòng, chống ma túy phù hợp với

địa bàn 

-

Tiểu dự án 2: Nâng cao hiệu quả 

truyền thông, giáo dục phòng, 

chống ma túy ở cơ sở

Đơn vị chủ trì: Công an 

tỉnh

Tổ chức các hoạt động truyền

thông phòng, chống ma tuý tại địa

bàn cơ sở: Hoạt động văn hóa,

nghệ thuật (Giải chạy phong trào);

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh, bài hát

cổ động về đề tài phòng, chống ma

túy; Tổ chức hội thi "Mỗi người

dân là một chiến sĩ phòng, chống

ma túy"
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Tổ chức các hoạt động tuyên

truyền, truyền thông và giáo dục

phòng, chống ma tuý cho nhóm đối

tượng có nguy cơ cao, địa bàn và

tuyến trọng điểm, phức tạp về ma

tuý: 

Tổ chức các hội nghị phổ biến, cập

nhật, bổ sung kiến thức và tuyên

truyền cho người có uy tín, già

làng, trưởng bản, người tiêu biểu

tại địa bàn cơ sở

Tổ chức các sự kiện truyền thông

về hiểm họa ma túy, giao lưu nghệ

thuật, tọa đàm, chia sẻ và tư vấn

của chuyên gia về công tác phòng

chống ma túy tại các địa bàn và

tuyến trọng điểm, phức tạp về ma

túy.

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống

bảng điện tử ngoài trời tại các địa

điểm công cộng, khu đô thị, địa

bàn dân cư; màn hình Led tại các

khu dân cư, thang máy khu nhà cao

tầng, sảnh chờ sân bay.

Tổ chức các hoạt động truyền

thông về các hoạt động hợp pháp

liên quan đến ma tuý. Tổ chức

kiểm tra các bệnh viện trung ương

và tuyến tỉnh về các hoạt động hợp

pháp liên quan đến ma tuý
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-

Tiểu dự án 3: Tăng cường công 

tác tuyên truyền giáo dục pháp 

luật về phòng, chống ma túy cho 

học sinh, sinh viên

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo 

dục và Đào tạo; UBND 

các xã, phường; các 

trường đại học, cao đăng, 

trung cấp công lập đóng 

chân trên địa bàn tỉnh

Tổ chức tập huấn đại trà, bồi

dưỡng cho đội ngũ giáo viên phổ

thông các nội dung về phòng,

chống ma túy 

Cử người tham dự tập huấn, bồi

dưỡng cho đội ngũ giáo viên cốt

cán, cán bộ quản lý các nội dung

về pháp luật, kỹ năng phòng, chống 

ma túy của các cơ sở giáo dục phổ

thông 

Tổ chức các hoạt động tuyên

truyền, giáo dục phòng ngừa tệ nạn

ma túy cho học sinh trong các cơ

sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo

dục thường xuyên 

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ

sở giáo dục về triển khai thực hiện

dự án 

Tổ chức hội thi cấp địa phương và

cử người tham dự Hội thi tìm hiểu

pháp luật về phòng, chống ma túy

cho học sinh của các cơ sở giáo

dục phổ thông, cơ sở giáo dục

thường xuyên cấp khu vực và cấp

toàn quốc
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Tổ chức hội thi cấp địa phương và

cử người tham dự Hội thi chuyên

môn, nghiệp vụ giáo dục phòng,

chống ma túy cho đội ngũ giáo

viên của cơ sở giáo dục phổ thông,

cơ sở giáo dục thường xuyên cấp

khu vực và cấp toàn quốc

-

Tiểu dự án 4: Nâng cao hiệu quả 

tuyên truyền phòng chống ma 

túy cho công nhân lao động các 

khu công nghiệp

Đơn vị chủ trì: Liên đoàn 

Lao động tỉnh;

Đơn vị phối hợp: Công an 

tỉnh, Ban quản lý các khu 

công nghiệp - khu kinh tế 

tỉnh.

Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh

căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên

đoàn lao động Việt Nam và Thông

tư số 147/2025/TT-BTC ngày

31/12/2025 của Bộ Tài chính để

lập dự toán chi tiết

6

Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp 

cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ 

giúp pháp lý chất lượng và giáo 

dục pháp luật trong phòng, 

chống ma túy

Đơn vị chủ trì: Sở Tư 

pháp;

Đơn vị phối hợp: Viện 

kiểm sát và Tòa án
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Đề nghị Sở Tư pháp căn cứ

Hướng dẫn của Bộ Tư pháp và

Thông tư số 147/2025/TT-BTC

ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính

để lập dự toán chi tiết nhằm hỗ trợ

thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

tham gia tố tụng có tính chất phức

tạp hoặc điển hình có liên quan

đến ma tuý

7
Dự án 9: Quản lý, giám sát, đánh 

giá Chương trình

Đơn vị chủ trì: Công an 

tỉnh;

Đơn vị phối hợp: Văn 

phòng UBND tỉnh; Sở Tài 

chính

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh

giá các đơn vị, sở ngành chủ trì

thực hiện Dự án và UBND các xã,

phường

TỔNG DỰ TOÁN


